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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Xuân Đào.
Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Quang
                            Ông Vũ Thế Phương
- Thư ký phiên tòa: Bà Đường Hạc Vương Dung-Thư ký Tòa án nhân

dân tỉnh Đồng Nai.
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:

Bà Tống Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 9 năm 2024, tại Hội trường 2 - trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh
Đồng Nai, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 325/2024/TLPT-
HS ngày 22 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo Cao Tường A; do có kháng nghị
của Viện trưởng VKSND huyện Long Thành đối với Bản án hình sự sơ thẩm số:
166/2024/HS-ST ngày 15/7/2024 của Tòa án nhân dân huyện Long Thành.

- Bị cáo bị Viện kiểm sát kháng nghị:
Cao Tường A, sinh năm 1987 tại Đồng Nai; Giới tính; Nam; Nơi cư trú:

ấp H, xã A, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn:
9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần
Minh H; Con bà Cao Thị Hoàng O; Vợ: Nguyễn Thị L; Có 01 con sinh năm
2019.

Tiền án, tiền sự: Không.
Nhân thân: Ngày 17/01/2013 bị Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh

Đồng Nai xử phạt 08 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”
theo khoản 2 Điều 197 của Bộ luật hình sự năm 1999 (Bản án số
11/2013/HSST).

Bị cáo bị bắt ngày 17/8/2023; chuyển tạm giữ, tạm giam đến nay (ngày
15/7/2024), hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai. Bị cáo
có mặt.
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:
1. Nội dung chính của vụ án:
Vào lúc 14 giờ 05 phút ngày 17/8/2023 Công an huyện Long Thành phối

hợp cùng Công an xã A kiểm tra nơi ở của Cao Tường A tại ấp H, xã A, huyện
T, tỉnh Đồng Nai, phát hiện 04 người đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma
túy gồm Cao Tường A, Trần Phi L, Lê Minh V và Huỳnh Thị Kim N thu giữ 01
bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 03 gói ma túy.

Quá trình điều tra xác định: Cao Tường A là người nghiện ma túy đã bị
kết án về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đã được xóa án tích. Vào
ngày 13/8/2023 A liên hệ với 01 người đàn ông tên K (chưa rõ nhân thân, lai
lịch) mua 800.000 đồng được 03 gói ma túy đem về cất dấu để sử dụng. Vào
ngày 17/8/2023 tại nhà ở của A tại ấp H, xã A, huyện T, tỉnh Đồng Nai, Cao
Tường A đã có hành vi 02 lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cụ thể như
sau:

Lần 01: Lúc 13 giờ ngày 17/8/2023 A có hành vi cung cấp ma túy và
dụng cụ sử dụng ma túy cho Phan Thanh P và Lê Minh H (làm thuê cho A) cùng
sử dụng ma túy.

Lần 02: Đến 13 giờ 50 phút cùng ngày, Trần Phi L, Lê Minh V và Huỳnh
Thị Kim N đến gặp A để hỏi mua xe máy cũ thì A rủ L, V và N cùng sử dụng
ma túy thì tất cả đồng ý. A lấy ma túy và bộ dụng cụ sử dụng ma túy rồi đưa ma
túy  cho  V  sử dụng  trước,  sau  đó  đến  lượt  N  và  L  rồi  đến  A  lần  lượt  cùng  sử
dụng. Khi tất cả đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát
hiện thu giữ vật chứng.

Tại kết luận giám định số 1844/KL-KTHS ngày 24/8/2023 của Phòng kỹ
thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận:

Mẫu tinh thể màu trắng (Ký hiệu M1) được niêm phong gửi giám định là
ma túy có khối lượng 1,5913 gam, loại: Methamphetamine.

Mẫu chất màu trắng (Ký hiệu M2) bám dính trong nỏ thủy tinh được niêm
phong gửi giám định là ma túy, loại: Methamphetamine. Mẫu dạng vết không
xác định được khối lượng.

- Vật chứng vụ án: 01 gói nylong bên trong có chất ma túy đã được niêm
phong số 1844/KL-KTHS ngày 24/8/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an
tỉnh Đồng Nai; 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

2. Quyết định của cấp sơ thẩm:
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 166/2024/HS-ST ngày 15/7/2024 của Tòa

án nhân dân huyện Long Thành, đã xét xử:
Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
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Tuyên  bố:  Bị cáo  Cao  Tường  A  phạm  tội:  “Tổ chức  sử dụng  trái  phép
chất ma túy”.

Xử phạt: Bị cáo Cao Tường A 09 (chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày
17/8/2023.

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo.
4. Kháng nghị: Ngày 29/7/2024 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai kháng nghị theo Quyết định số 271/QĐ-
VKSLT, kháng nghị theo hướng hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số:
166/2024/HS-ST ngày 15/7/2024 của Tòa án nhân dân huyện Long Thành.

5. Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại
phiên tòa phúc thẩm:

Tại  phiên  tòa  phúc  thẩm,  đại  diện  Viện  kiểm  sát  vẫn  giữ nguyên  Quyết
định kháng nghị phúc thẩm số 271/QĐ-VKSLT ngày 29/7/2024, đề nghị hủy
toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số: 166/2024/HS-ST ngày 15/7/2024 của Tòa án
nhân dân huyện Long Thành.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội  dung vụ án,  căn cứ vào các tài  liệu trong hồ sơ vụ án đã
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]  Về tố tụng:  Quyết  định  kháng  nghị của  Viện  trưởng  Viện  kiểm  sát
nhân dân huyện Long Thành làm trong hạn luật định, nên được xem xét theo
trình tự phúc thẩm.

[2] Đối với kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
Long Thành về tội danh:

Tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội vào ngày 17/8/2023 tại
nhà của Cao Tường A, địa chỉ ấp H, xã A, huyện T, tỉnh Đồng Nai, A đã 02 lần
có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cụ thể như sau:

Lần 01: Lúc 13 giờ Cao Tường A cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng tổ
chức cho Phan Thanh P và Lê Minh H sử dụng trái phép chất ma túy.

Lần 02: Đến 13 giờ 50 phút cùng ngày Cao Tường A tiếp tục cung cấp ma
túy và dụng cụ sử dụng ma túy tổ chức cho Trần Phi  L,  Lê Minh V và Huỳnh
Thị Kim N sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến 14 giờ 05 phút cùng ngày khi tất cả gồm Cao Tường A, Trần Phi L,
Lê Minh V và Huỳnh Thị Kim N đang sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực
lượng Công an kiểm tra, phát hiện thu giữ tại chỗ trên bàn là vị trí sử dụng ma
túy khối lượng ma túy 1,5913 gam, loại Methamphetamine và 01 bộ dụng cụ sử
dụng ma túy.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật
tự tại địa phương, xâm phạm đến chính sách độc quyền về quản lý ma túy của
Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội. Cấp sơ thẩm
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xử phạt bị cáo 09 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là có
căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Tại Cáo trạng số 19/CT-VKS-LT  ngày 08 tháng 01 năm 2024, Viện kiểm
sát nhân dân huyện Long Thành đã truy tố bị cáo Cao Tường A về tội: “Tổ chức
sử dụng trái phép chất ma tuý” theo điểm a, b khoản 2 Điều 255 và tội “Tàng trữ
trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự 2015
(sửa đổi,  bổ sung năm 2017). Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và tuyên bố bị cáo
Cao Tường A về tội  “Tổ chức  sử dụng trái  phép  chất  ma  túy”.  Tại  phần nhận
định bản án sơ thẩm có nhận định đối với tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
không phạm tội. Tuy nhiên, tại phần quyết định của bản án sơ thẩm nếu có căn
cứ xác định bị cáo không có tội thì Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên bị cáo không
có tội,  nhưng cấp sơ thẩm không tuyên bị cáo có phạm tội hay không phạm tội
đối với hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là vi phạm nghiêm trọng thủ
tục tố tụng. Nên chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân
huyện Long Thành, hủy bản án sơ thẩm và trả hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm xét
xử lại theo khoản 2 Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
[4]  Quan  điểm  của  đại  diện  Viện  Kiểm  sát  nhân  dân  tỉnh  Đồng  Nai  tại

phiên tòa phúc thẩm phù hợp một phần với nhận định của Hội đồng xét xử.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355 và điểm đ khoản 2 Điều 358 Bộ luật Tố
tụng hình sự.

1. Hủy Bản án Hình sự sơ thẩm số 166/2024/HS-ST ngày 15 tháng 7 năm
2024 của Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để xét xử lại.

2. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30
tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.
Bị cáo Cao  Tường A không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- VKSND T.Đồng Nai (1);
- VKSND H.Long Thành (1);
- TAND H.Long Thành (2);
- CC THADS H.Long Thành (1);
- Sở tư pháp T.Đồng Nai (1);
- CQĐT CA H.Long Thành (1);
- Phòng HSNVCA T.Đồng Nai-PV06 (1);
- Bị cáo (1);
- Lưu (7).

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(đã ký)

Phạm Thị Xuân Đào
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